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I. TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5):
Hồi 04 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở 15,6 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 04 giờ ngày 03/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động.  

II. THỜI TIẾT: Theo tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 01/8 các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. 
III. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/30/7 đến 19h/31/7, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Điện Biên (Điện Biên )
	55 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	65 mm

	Làng Giữa (Yên Bái)
	66 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	52 mm

	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	65 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	102 mm

	Tương Dương (Nghệ An)
	59 mm
	
	Đăc Tô (Kon Tum)
	56 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/31/7 đến 07h/01/8, trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Song Tử Tây (Khánh Hòa) 51mm; Suối Kết (Bình Thuận) 42mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 60mm; Phước Long (Bình Phước) 32mm; Thổ Chu (Kiên Giang) 67mm.
3) Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/28/7 đến 19h/31/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu trong ngày 29/7), lượng mưa phổ biến dưới 120 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Sa Pa (Lào Cai)
	133 mm
	
	Văn Chấn (Yên Bái)
	177 mm

	Ngòi Hút (Yên Bái)
	150 mm
	
	Ngòi Thia (Yên Bái)
	219 mm


IV. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình:
Lũ trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước thực đo lúc 07h ngày 01/8 trên sông Thao tại Yên Bái là 29,63m (dưới BĐI là 0,37m), tại Phú Thọ là 16,16m; trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,07m; trên sông Hồng tại Hà Nội là 6,50 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,43m.
Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Hồng, các sông Cầu, Thương, Lục Nam xuống nhanh; mực nước hạ lưu sông Lô tiếp tục lên, sau đó xuống chậm, mực nước sông Thái Bình biến đổi chậm, đến 7h/2/8 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 6,10m; đến 19h/1/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,20m.
2. Hệ thống sông Cửu Long:

Mực nước cao nhất ngày 30/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,10m, sông Hậu tại Châu Đốc là 1,79m.
Dự báo: do lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đến ngày 10/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,1m, Châu Đốc lên 2,8m sau đó tiếp tục lên. 

V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ thủy điện cắt lũ cho hạ du:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	31/7
	196,92
	117,00
	3.578
	2.415

	
	7h
	01/8
	197,44
	117,45
	4.060
	2.758

	Hòa Bình
	7h
	31/7
	105,11
	14,80
	3.500
	2.400

	
	7h
	01/8
	105,80
	14,21
	3.400
	2.360

	Thác Bà
	7h
	31/7
	53,94
	20,78
	851
(QvàoTB ngày 31/7)
	82
(QraTB
ngày 31/7)

	
	7h
	01/8
	54,21
	22,14
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	31/7
	108,69
	52,56
	1.068
	1.232

	
	7h
	01/8
	108,25
	52,56
	820
	1.233


Hiện tại hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy; các hồ khác chưa xả lũ.
2. Các hồ thủy lợi:
Các hồ chứa ở khu vực Ninh Bình trở ra hiện tại vẫn hoạt động bình thường và đang cấp nước tưới phục vụ gieo cấy vụ Mùa 2013 theo yêu cầu. Tính đến 16h ngày 31/7/2013, mực nước của hầu hết các hồ chứa vừa và lớn ở mức dưới thiết kế từ 1-7m; riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 2 hồ chứa đang xả qua tràn: Vân Trục tràn 6cm, Suối Sải tràn 4cm; tỉnh Quảng Ninh có 2 hồ chứa đang xả qua tràn: hồ Khe Chè tràn 35cm; hồ Bến Chân tràn 10cm. 
Tình hình tiêu úng ở đồng bằng Bắc Bộ: Hiện tại, lượng nước đệm trong các hệ thống thủy lợi ở mức bình thường theo yêu cầu tưới. Để phòng, chống úng, một số hệ thống đã và đang tập trung bơm tiêu rút nước đệm như: Bắc Nam Hà đang vận hành trên 50% số máy; Bắc Đuống đang vận hành trạm bơm Đặng Xá; Bắc Hưng Hải đang mở tiêu tự chảy cống Cầu Xe, An Thổ và vận hành trạm bơm My Động với 6/7 máy loại 8.000m3/h; Sông Nhuệ đang mở tiêu tự chảy và vận hành 321 máy bơm. 
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO VÀ MƯA LŨ
1. Trung ương: 
- Chiều ngày 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo PCLBTW để chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 5.
- Ban chỉ đạo PCLBTW có Công điện số 27/CĐ-TW hồi 19h00’ ngày 31/7/2013 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các tỉnh Bắc Bộ và các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 5.
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an đã có các Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng triển khai các phương án đối phó với bão số 5.

- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm đếm, thông báo diễn biến của bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động di chuyển tránh, trú.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, đôn đốc các địa phương triển khai công tác đối phó với bão. 

2. Địa phương:  

- Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên đã có Công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão.
- Các tỉnh miền núi phía Bắc đã huy động lực lượng, chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó với tình hình mưa lũ và thường xuyên cập nhật, báo cáo diễn biến của mưa lũ và tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra về Văn phòng Thường trực BCĐ PCLBTW.
VII. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
1. Tình hình kêu gọi tầu thuyền:

Theo báo cáo số 317/BC-CQTT ngày 01/8 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB, TKCN/BĐBP, tính đến 06h00’ ngày 01/8 Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 35.174 phương tiện/160.817 người biết diễn biễn của bão để chủ động phòng tránh. Cụ thể:

- 13 phương tiện/155 người hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam), trong đó: Quảng Ngãi có 12 tàu/148 người (04 tàu neo tại đảo Đá Lồi, 08 tàu tại khu vực Hoàng Sa chưa nắm được vị trí); Quảng Bình: 1 tàu/7 người ở khu vực đảo Hải Nam (tàu QB 93452 bị chết máy lúc 14h30/30/7 ở tọa độ 18010’ độ vĩ Bắc, 109010’ độ kinh Đông, đến 16h/31/7 đã khắc phục được sự cố và đang đề nghị vào trú tránh tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đối với tàu QB 93792/07 người bị hỏng máy lúc 14h30/30/7 ở tọa độ 17045’ độ vĩ Bắc, 108041’ độ kinh Đông, đến 16h/31/7 đã khắc phục được sự cố hỏng máy, đang chạy về bờ với vận tốc 04 hải lý/giờ).
- 1.311 phương tiện/13.422 người hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa).

- 33.850 phương tiện/147.240 người hoạt động ở ven bờ, khu vực khác và neo đậu tại bến.
- Tàu cá QB 93792/07 người do ông Lê Trung Kiên làm thuyền trưởng ở tọa độ 17045’ độ vĩ Bắc, 108041’ độ kinh Đông bị hỏng máy. Đến 16h ngày 31/7 đã tạm khắc phục được sự cố máy, đang chạy về hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc khoảng 04 hải lý/giờ để nhờ các tàu bạn hỗ trợ.
VIII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
Tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày 27/7 đến ngày 30/7 tại các tỉnh miền núi phía Bắc không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 30/7./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Kiên Trung
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